[bookmark: _GoBack]III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN: (CDN ngành Mạng MT)
	Mã
MH,
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
Tổng số
	
Số giờ lên lớp
	Số giờ
tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	I
	Các môn học chung
	450
	450
	222
	199
	29
	0

	3306111001
	Chính trị
	90
	90
	60
	24
	6
	0

	3306111005
	Pháp luật
	30
	30
	22
	6
	2
	0

	3306091130
	Giáo dục thể chất 1
	30
	30
	2
	26
	2
	0

	3306091131
	Giáo dục thể chất 2
	30
	30
	2
	26
	2
	0

	3306132003
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	75
	75
	59
	13
	3
	0

	3306061301
	Tin học
	75
	75
	17
	54
	4
	0

	3306121122
	Anh văn 1
	60
	60
	30
	25
	5
	0

	3306121123
	Anh văn 2
	60
	60
	30
	25
	5
	0

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2175
	1485
	575
	826
	84
	675

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	885
	600
	307
	253
	40
	285

	3306061303
	Tin học văn phòng
	120
	75
	30
	40
	5
	45

	3306061316
	Toán ứng dụng 1
	60
	45
	30
	12
	3
	15

	3306061324
	Cấu trúc máy tính
	90
	60
	30
	26
	4
	30

	3306061305
	Lập trình căn bản
	120
	90
	40
	45
	5
	30

	3306061306
	Cơ sở dữ liệu
	90
	60
	30
	26
	4
	30

	3306062307
	Mạng máy tính
	90
	60
	30
	26
	4
	30

	3306062308
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	90
	60
	30
	26
	4
	30

	3306062317
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access
	75
	60
	27
	30
	3
	15

	3306062309
	Nguyên lý hệ điều hành
	75
	45
	30
	11
	4
	30

	3306062310
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	75
	45
	30
	11
	4
	30

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1290
	885
	268
	573
	44
	390

	3306062325
	Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server)
	90
	60
	26
	30
	4
	30

	3306062311
	Thiết kế, xây dựng mạng LAN
	120
	90
	30
	55
	5
	30

	3306062312
	Quản trị mạng 1
	120
	75
	30
	40
	5
	45

	3306062320
	Thiết kế trang WEB
	105
	75
	30
	41
	4
	30

	3306063313
	Quản trị hệ thống WebServer và MailServer
	120
	75
	30
	40
	5
	45

	3306063314
	An toàn mạng
	60
	60
	30
	27
	3
	

	3306063326
	Quản trị mạng 2
	90
	60
	26
	30
	4
	30

	3306063327
	Bảo trì hệ thống mạng
	60
	45
	15
	28
	2
	15

	3306062328
	Cấu hình và quản trị thiết bị mạng
	90
	60
	26
	30
	4
	30

	3306063329
	Công nghệ mạng không dây
	75
	45
	20
	22
	3
	15

	3306063315
	Thực tập tốt nghiệp
	360
	240
	5
	230
	5
	120

	Tổng cộng
	2625
	1935
	797
	1025
	113
	675


[bookmark: _Toc280521884]IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã
MH,
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	
Tổng số
	
Số giờ lên lớp
	Số giờ
tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	3306062318
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	105
	75
	30
	42
	3
	30

	3306062323
	Hệ điều hành Linux
	90
	60
	15
	41
	4
	30

	3306122036
	Anh văn chuyên ngành
	75
	30
	15
	12
	3
	45

	3306061319
	Vẽ đồ hoạ (Photoshop/core draw)
	45
	30
	13
	15
	2
	15

	3306063330
	Quản lý dự án Công nghệ thông tin 
	60
	45
	30
	12
	3
	15

	3306062322
	Lập trình trực quan
	120
	75
	30
	40
	5
	45

	3306063331
	Lập trình mạng
	105
	75
	30
	41
	4
	30

	3306063321
	Chuyên đề
	90
	75
	15
	57
	3
	15

	3306021293
	Kỹ thuật điện - Điện tử
	90
	60
	26
	30
	4
	30

	3306063332
	Mạng Linux
	75
	45
	15
	27
	3
	30

	3306063333
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp
	150
	75
	5
	66
	4
	75

	3306063334
	An toàn và bảo mật thông tin
	75
	45
	25
	16
	4
	30

	3306061335
	Toán ứng dụng 2
	45
	30
	15
	12
	3
	15

	Tổng cộng
	1125
	720
	264
	414
	45
	405


V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY :

	TT
	Mã MH,
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ
tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	420
	75
	495
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	360
	45
	405
	

	1
	3306111001
	Chính trị
	90
	0
	90
	

	2
	3306091130
	Giáo dục thể chất 1
	30
	0
	30
	

	3
	3306061301
	Tin học
	75
	0
	75
	

	4
	3306121122
	Anh văn 1
	60
	0
	60
	

	5
	3306061306
	Cơ sở dữ liệu
	60
	30
	90
	

	6
	3306061316
	Toán ứng dụng 1
	45
	15
	60
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	60
	30
	90
	

	7
	3306021293
	Kỹ thuật điện - Điện tử
	60
	30
	90
	

	Học kỳ 2
	405
	135
	540
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	345
	105
	450
	

	1
	3306111005
	Pháp luật
	30
	0
	30
	

	2
	3306091131
	Giáo dục thể chất 2
	30
	0
	30
	

	3
	3306121123
	Anh văn 2
	60
	0
	60
	

	4
	3306061303
	Tin học văn phòng
	75
	45
	120
	

	5
	3306061324
	Cấu trúc máy tính
	60
	30
	90
	

	6
	3306061305
	Lập trình căn bản
	90
	30
	120
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	60
	30
	90
	

	7
	3306061319
	Vẽ đồ hoạ (Photoshop/core draw)
	30
	15
	45
	

	8
	3306061335
	Toán ứng dụng 2
	30
	15
	45
	

	Học kỳ 3
	480
	210
	690
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	375
	135
	510
	

	1
	3306062307
	Mạng máy tính
	60
	30
	90
	

	2
	3306062308
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	60
	30
	90
	

	3
	3306062317
	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access
	60
	15
	75
	

	4
	3306062309
	Nguyên lý hệ điều hành
	45
	30
	75
	

	5
	3306062320
	Thiết kế trang WEB
	75
	30
	105
	

	6
	3306132003
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	75
	0
	75
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	105
	75
	180
	

	7
	3306062318
	Lắp ráp và cài đặt máy tính
	75
	30
	105
	

	8
	3306122036
	Anh văn chuyên ngành
	30
	45
	75
	

	Học kỳ 4
	465
	240
	705
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	330
	165
	495
	

	1
	3306062325
	Quản trị cơ sở dữ liệu nâng cao (MS SQL Server)
	60
	30
	90
	

	2
	3306062311
	Thiết kế, xây dựng mạng LAN
	90
	30
	120
	

	3
	3306062312
	Quản trị mạng 1
	75
	45
	120
	

	4
	3306062328
	Cấu hình và quản trị thiết bị mạng
	60
	30
	90
	

	5
	3306062310
	Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	45
	30
	75
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	135
	75
	210
	

	6
	3306062323
	Hệ điều hành Linux
	60
	30
	90
	

	7
	3306062322
	Lập trình trực quan
	75
	45
	120
	

	Học kỳ 5
	435
	210
	645
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	195
	75
	270
	

	1
	3306063313
	Quản trị hệ thống WebServer và MailServer
	75
	45
	120
	

	2
	3306063326
	Quản trị mạng 2
	60
	30
	90
	

	3
	3306063314
	An toàn mạng
	60
	0
	60
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	240
	135
	375
	

	4
	3306063332
	Mạng Linux
	45
	30
	75
	

	5
	3306063321
	Chuyên đề
	75
	15
	90
	

	6
	3306063330
	Quản lý dự án Công nghệ thông tin 
	45
	15
	60
	

	7
	3306063333
	Thực tập kỹ năng nghề nghiệp
	75
	75
	150
	

	
	
	
	
	

	Học kỳ 6
	450
	225
	675
	

	Môn học, mô đun bắt buộc
	330
	165
	495
	

	1
	3306063327
	Bảo trì hệ thống mạng
	45
	15
	60
	

	2
	3306063329
	Công nghệ mạng không dây
	45
	30
	75
	

	3
	3306063315
	Thực tập tốt nghiệp
	240
	120
	360
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	120
	60
	180
	

	4
	3306063331
	Lập trình mạng
	75
	30
	105
	

	5
	3306063334
	An toàn và bảo mật thông tin
	45
	30
	75
	

	Tổng cộng toàn khóa :
	2655
	1095
	3750
	


[bookmark: _Toc280521885]VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
[bookmark: _Toc280521887]1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian  thi

	1
	Chính trị
	Tự luận

	 120 phút


	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề




- Thực hành nghề
	
Viết
Vấn đáp


Trắc nghiệm
 Bài thi thực hành
	
Không quá 120 phút
Không quá 60 phút
(40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinhviên)
Không quá 90 phút
Không quá 6 giờ 

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết và thực hành)
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành 
	Không quá 24 giờ 





















III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN: (TCN ngành Điện CN+3 năm)

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn học văn hóa
	1110
	1110
	631
	435
	44
	0

	2302091101
	Toán 1
	90
	90
	42
	45
	3
	 

	2302091102
	Toán 2
	90
	90
	46
	41
	3
	 

	2302092103
	Toán 3
	105
	105
	53
	49
	3
	 

	2302092104
	Toán 4
	105
	105
	44
	58
	3
	 

	2302091105
	Vật lý 1
	60
	60
	31
	27
	2
	 

	2302091106
	Vật lý 2
	60
	60
	37
	21
	2
	 

	2302092107
	Vật lý 3
	60
	60
	33
	25
	2
	 

	2302092108
	Vật lý 4
	60
	60
	35
	23
	2
	 

	2302091109
	Hóa học 1
	60
	60
	32
	26
	2
	 

	2302091110
	Hóa học 2
	60
	60
	34
	24
	2
	 

	2302092111
	Hóa học 3
	60
	60
	33
	25
	2
	 

	2302092112
	Hóa học 4
	60
	60
	31
	27
	2
	 

	2302091113
	Ngữ văn 1
	60
	60
	42
	14
	4
	 

	2302091114
	Ngữ văn 2
	60
	60
	45
	11
	4
	 

	2302092115
	Ngữ văn 3
	60
	60
	48
	8
	4
	 

	2302092116
	Ngữ văn 4
	60
	60
	45
	11
	4
	 

	II
	Các môn học chung
	285
	285
	142
	128
	15
	0

	2302113001
	Chính trị
	30
	30
	22
	6
	2
	 

	2302113005
	Pháp luât.
	15
	15
	11
	3
	1
	 

	2302091130
	Giáo dục thể chất
	30
	30
	3
	24
	3
	 

	2302133001
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	120
	120
	67
	48
	5
	 

	2302061300
	Tin học
	30
	30
	13
	15
	2
	 

	2302121118
	Anh văn1
	60
	60
	26
	32
	2
	 

	III
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1770
	1215
	426
	735
	54
	555

	III.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	370
	285
	168
	98
	19
	85

	2302021240
	An toàn điện 
	30
	30
	28
	 
	2
	0

	2302021911
	Mạch điện
	75
	45
	28
	14
	3
	30

	2302011080
	Vẽ kỹ thuật
	30
	30
	28
	 
	2
	0

	2302021216
	Vẽ điện 
	30
	30
	 
	28
	2
	0

	2302021241
	Vật liệu điện
	30
	30
	28
	 
	2
	0

	2302021244
	Khí cụ điện
	45
	30
	28
	 
	2
	15

	2302021912
	Điện tử cơ bản
	90
	60
	28
	28
	4
	30

	2302012280
	Kỹ thuật nguội
	40
	30
	 
	28
	2
	10

	III.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1400
	930
	258
	637
	35
	470

	2302022220
	Điều khiển khí nén 
	120
	75
	28
	44
	3
	45

	2302021913
	Đo lường điện
	60
	30
	 
	28
	2
	30

	2302022248
	Máy điện 1
	240
	150
	58
	87
	5
	90

	2302021914
	Cung cấp điện
	60
	45
	29
	14
	2
	15

	2302022915
	Truyền động điện
	75
	45
	28
	14
	3
	30

	2302023254
	Trang bị điện 1
	270
	180
	58
	117
	5
	90

	2302023916
	Điện tử công suât 
	60
	45
	28
	15
	2
	15

	2302023918
	PLC cơ bản
	75
	60
	29
	28
	3
	15

	2302023262
	Thực tập tốt nghiệp
	440
	300
	0
	290
	10
	140

	 
	Tổng cộng
	3165
	2610
	1199
	1298
	113
	555



IV. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO  TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	

	
	
	Tổng số
	Số giờ lên lớp
	Số giờ  tự học

	
	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2302023263
	Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	90
	60
	29
	28
	3
	30

	2302023251
	Điện tử ứng dụng
	90
	60
	29
	28
	3
	30

	2302022917
	Kỹ thuật số
	120
	60
	29
	28
	3
	60

	2302042006
	Kỹ thuật lạnh
	120
	60
	29
	28
	3
	60

	2302023260
	Quấn dây máy điện nâng cao
	90
	60
	29
	28
	3
	30

	2302023257
	Trang bị điện 2
	60
	45
	15
	28
	2
	15

	 
	Tổng cộng
	570
	345
	160
	168
	17
	225



V. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY:

	TT
	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số giờ lên lớp 
	Số giờ tự học
	Tổng số
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 1
	495
	30
	525
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	2302091101
	Toán 1
	90
	 
	90
	 

	2
	2302091105
	Vật lí 1
	60
	 
	60
	 

	3
	2302091109
	Hóa học 1
	60
	 
	60
	 

	4
	2302091113
	Ngữ văn 1
	60
	 
	60
	 

	5
	2302121118
	Anh văn 1
	60
	 
	60
	

	6
	2302091130
	Giáo dục Thể chất 
	30
	 
	30
	

	7
	2302021240
	An toàn điện 
	30
	 
	30
	Ngành ĐCN

	8
	2302021911
	Mạch điện
	45
	30
	75
	

	9
	2302011080
	Vẽ kỹ thuật
	30
	 
	30
	

	10
	2302021241
	Vật liệu điện
	30
	 
	30
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	0
	 
	 
	 

	Học kỳ 2
	495
	90
	585
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	2302091102
	Toán 2
	90
	 
	90
	 

	2
	2302091106
	Vật lí 2
	60
	 
	60
	 

	3
	2302091110
	Hóa học 2
	60
	 
	60
	 

	4
	2302091114
	Ngữ văn 2
	60
	 
	60
	 

	5
	2302061300
	Tin học
	30
	 
	30
	

	6
	2302021216
	Vẽ điện 
	30
	 
	30
	Ngành ĐCN, ĐTCN

	7
	2302021244
	Khí cụ điện
	30
	15
	45
	

	8
	2302021912
	Điện tử cơ bản
	60
	30
	90
	

	 9
	2302021913
	Đo lường điện
	30
	30
	0
	

	10
	2302021914
	Cung cấp điện
	45
	15
	60
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	Học kỳ 3
	495
	150
	645
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	2302092103
	Toán 3
	105
	 
	105
	 

	2
	2302092107
	Vật lí 3
	60
	 
	60
	 

	3
	2302092111
	Hóa học 3
	60
	 
	60
	 

	4
	2302092115
	Ngữ văn 3
	60
	 
	60
	 

	5
	2302022248
	Máy điện 1
	150
	90
	240
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	

	6
	2302042006
	Kỹ thuật lạnh
	60
	60
	120
	

	Học kỳ 4
	495
	145
	640
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	2302092104
	Toán 4
	105
	 
	105
	 

	2
	2302092108
	Vật lí 4
	60
	 
	60
	 

	3
	2302092112
	Hóa học 4
	60
	 
	60
	 

	4
	2302092116
	Ngữ văn 4
	60
	 
	60
	 

	5
	2302022915
	Truyền động điện
	45
	30
	75
	

	6
	2302022220
	Điều khiển điện khí nén 
	75
	45
	60
	

	7
	2302012280
	Kỹ thuật nguội
	30
	10
	40
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	

	8
	2302022917
	Kỹ thuật số
	60
	60
	120
	

	Học kỳ 5
	495
	150
	645
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	2302133001
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	120
	 
	120
	

	2
	2302113001
	Chính trị
	30
	 
	30
	

	3
	2302023916
	Điện tử công suất 
	45
	15
	60
	Ngành ĐCN

	4
	2302023254
	Trang bị điện 1
	180
	90
	270
	Ngành ĐCN

	5
	2302023918
	PLC cơ bản 
	60
	15
	75
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	

	6
	2302023251
	Điện tử ứng dụng
	60
	30
	90
	

	Học kỳ 6
	480
	215
	695
	 

	Môn học, mô đun bắt buộc
	 
	 
	 
	 

	1
	2302113005
	Pháp Luật
	15
	 
	15
	

	2
	2302023262
	Thực tập tốt nghiệp
	300
	140
	440
	

	Môn học, mô đun tự chọn
	 
	 
	 
	 

	3
	2302023263
	Chuyên đề Điều khiển lập trình cỡ nhỏ
	60
	30
	90
	

	4
	2302023260
	Quấn dây máy điện nâng cao
	60
	30
	90
	

	2
	2302023257
	Trang bị điện 2
	45
	15
	60
	

	Tổng cộng toàn khóa :
	2955
	780
	3735
	 


[bookmark: _Toc291013423]
VI. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN:
(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)
[bookmark: _Toc291013424][bookmark: _Toc256021771]VII. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH :
[bookmark: _Toc291013428][bookmark: _Toc291013174]1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp: 
	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian
	Ghi chú

	I
	Chính trị
	Tự luận
	120 phút
	

	II
	Văn hóa Trung học phổ thông
	
	
	

	1
	Toán
	Tự luận
	120 phút
	

	2
	Vật Lý
	Tự luận
hoặc Trắc nghiệm
	120 phút
90 phút
	

	3
	Hóa học
	Tự luận
hoặc Trắc nghiệm
	120 phút
90 phút
	

	III
	Kiến thức và kỹ năng nghề
	
	
	

	1
	Lý thuyết nghề
	              Tự luận
	120 phút
	

	2
	Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	
	Tùy theo bài thi thực hành, Khoa xây dựng kế hoạch cụ thể

	3
	Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp giữa lý thuyết và thực hành
	
	Tùy theo bài thi tích hợp, Khoa xây dựng kế hoạch cụ thể




1

